
Hướng Dẫn
Sử Dụng Nhanh

H10



TỔNG QUAN LẮP ĐẶT

Bình chứa nước 4L

Bình chứa nước 2L

Ngăn chứa hạt cà phê

Bình chứa nước 

Nắp ngăn chứa hạt cà phê

Ngăn chứa bột cà phê

Màn hình cảm ứng

 Nắp vòi cà phê

 Cụm chiết xuất cà phê

Khay chứa nước thừa 

H08 H10/H10 PRO H10 Pro JM

Thông số kỹ thuật

⚠️ Lưu ý quan trọng từ nhà sản xuất
Chỉ thay thế bằng dây nguồn do nhà sản xuất cung cấp, nếu không có thể gây nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật.
Sử dụng bộ ống dẫn mới đi kèm theo máy, tuyệt đối không tái sử dụng lại bộ ống cũ.

 Dây nguồn 

 Phụ kiện 

Ống cấp nước vào 
Sách hướng dẫn nhanh 

Nguồn điện & Công suất 220-240V ~ 50/60Hz 1500W
Dải áp lực nước Tối đa 0.1MPa

Kích thước (RxSxC)

410 x 500 x 580mm (Bình 4L)
300 x 500 x 580mm (Bình 2L)

Trọng lượng tịnh

Độ ồn < 70dBA(A)

17 kg

Dụng cụ điều chỉnh độ xay 

Bước 1
Lắp ống cấp nước, kết nối
một đầu vào máy cà phê,

đầu còn lại kết nối với
bình chứa nước

 (hoặc nguồn nước).

Bước 2
 Lắp dây nguồn, cắm đầu

phích đực vào ổ điện và đầu
phích cái vào ổ cắm trên

máy.

Bước 3
 Lắp ống dẫn sữa, một

đầu nối vào máy cà phê,
đầu còn lại đặt xuống

đáy hộp đựng sữa.

Bước 1
 Mở nắp ngăn chứa hạt cà
phê, cho hạt cà phê vào và

đóng nắp lại.

Bước 2
Mở nắp bình chứa nước, lấy bình nước
ra, thêm nước sạch vào, đóng nắp bình

và đặt bình nước trở lại vị trí cũ.

1 sợi
1 sợi

1 cuốn
1 cái

KHỞI ĐỘNG LẦN ĐẦU



Bước 3
Nhấn công tắc nguồn ở mặt sau của máy để khởi động máy và truy cập vào giao diện hệ thống.

CẢNH BÁO

Hướng dẫn này là một phần không thể thiếu của bộ sản phẩm. Vui lòng giữ sách hướng dẫn này tại
nơi sử dụng máy mọi lúc và giữ cho nó sạch sẽ, dễ đọc.

(1) Sử dụng máy không đúng cách có thể gây ra thương tích nhẹ.
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng; 
Lắp đặt máy ở nơi có thể trông giữ và bảo trì; 
Ngăn chứa hạt chỉ được đổ hạt cà phê.

(2) Sử dụng thiết bị điện không đúng cách có thể gây điện giật.
Vui lòng lưu ý những điều sau đây

Chỉ nhân viên kỹ thuật điện mới được thao tác trên thiết bị điện; 
Máy phải được kết nối với mạch điện có cầu chì bảo vệ; 

Vui lòng tuân thủ các chỉ thị liên quan về điện áp thấp/máy móc và các quy định an toàn quốc gia
hoặc địa phương.

Không chạm vào các bộ phận tích điện; 
Bảo đảm ngắt nguồn điện chính hoặc tắt máy trước khi bảo trì;
Dây nguồn chỉ được thay thế bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

(1) Giao diện vệ sinh: Tại màn hình chính, chạm vào menu phía trên bên trái để vào giao diện "Bảo trì nhanh"
và làm sạch khi cần. 
Để chuyên sâu hơn: Nhấn Menu -> Service menu -> Nhập mật khẩu kỹ thuật -> Maintain maintenance để thực
hiện vệ sinh sâu.

(2) Thông báo hệ thống: Khi màn hình máy hiển thị thông báo yêu cầu, bạn bắt buộc phải thực hiện vệ sinh và
bảo trì theo hướng dẫn. 
Lưu ý: Tuyệt đối không dùng vòi xịt nước trực tiếp để rửa máy.

(4) Nhiệt độ vận hành: Máy hoạt động chuẩn xác nhất trong khoảng nhiệt độ +10°C đến +35°C.

(5) Bảo quản ở nhiệt độ thấp: Nếu cần vận chuyển, lưu kho máy ở nơi có nhiệt độ dưới 0°C, bạn bắt buộc phải
thực hiện thao tác xả sạch nước trong hệ thống trước đó.

(6) Kiểm tra định kỳ: Để bảo trì định kỳ hoặc kiểm tra các thiết bị an toàn, vui lòng liên hệ đại lý hoặc số điện
thoại hậu mãi của nhà sản xuất để được kỹ thuật viên hỗ trợ tận nơi.

(7) Đối tượng sử dụng: Trẻ em trên 8 tuổi và người có hạn chế về thể chất, giác quan hoặc trí tuệ cần được hướng
dẫn vận hành an toàn và giám sát chặt chẽ để hiểu rõ các nguy cơ tiềm ẩn.

(8) Vui lòng để ý trẻ em và tránh để trẻ nghịch ngợm, chơi đùa với máy.

⚠️ Việc sử dụng không đúng cách các nguyên liệu thực phẩm phù hợp với thiết bị này (bao gồm nước, sữa và
cà phê) có thể gây nguy hại cho sức khỏe! Hãy chắc chắn tuân thủ các điều sau:

Nước: Thay nước sạch vào bình chứa nước mỗi ngày. Bình chứa nước phải được vệ sinh kỹ lưỡng trước khi
châm nước mới. Nước sử dụng phải là nước sạch, không bị ô nhiễm, không dùng nước có tính ăn mòn. Các
chỉ số tiêu chuẩn của nước: Độ cứng tổng: 5-8dH ; Chỉ số TDS: 70-200PPM.

Hạt cà phê: Kiểm tra xem bao bì có bị hư hỏng hay không. Hạt cà phê nên được bảo quản ở nơi khô ráo,
thoáng mát và tối. Cà phê hạt phải được bảo quản riêng biệt với các chất tẩy rửa. Đóng nắp hộc chứa hạt
ngay sau khi đổ hạt cà phê vào và sử dụng trong thời hạn sử dụng (hạn sử dụng của hạt).

Sữa: Không sử dụng sữa thô (chưa tiệt trùng). Chỉ sử dụng sữa đã được thanh trùng hoặc tiệt trùng ở nhiệt
độ cao (UHT). Sử dụng sữa đã được làm lạnh ở nhiệt độ 4-8˚C. Sữa phải được bảo quản ở nơi khô ráo và mát
(lên đến tối đa 7˚C). Sau khi đổ sữa vào hệ thống, hãy đậy nắp ngoài và thiết bị làm mát (nội bộ/ngoại vi).

(1) Vị trí lắp đặt: Sản phẩm này phải được đặt trong phòng khô ráo và kín; không thích hợp để sử dụng
ngoài trời (nơi tiếp xúc với mưa) hoặc những nơi có thể bị nước bắn vào. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách
nhiệm cho việc sử dụng sản phẩm không đúng cách.
(2) Nhiệt độ môi trường: Nhiệt độ tối đa và tối thiểu phù hợp để lắp đặt và vận hành máy là từ 10°C đến
35°C (tương đương 50°F đến 95°F).
(3) Độ nghiêng tối đa: Để máy hoạt động an toàn, độ nghiêng của bề mặt đặt máy không được quá 10°.
(4) Nguồn nước: Phải được kết nối theo các quy định hiện hành của địa phương và quốc gia. Nếu máy
được kết nối với một ống dẫn nước mới lắp đặt, ống dẫn nước và ống nạp nước của máy phải được xả sạch
hoàn toàn trước khi dùng để ngăn cặn bẩn lọt vào bên trong máy.
(5) Đối tượng vận hành: Sản phẩm này chỉ được phép lắp đặt tại những địa điểm mà việc sử dụng và bảo
trì được giới hạn cho nhân viên đã qua đào tạo.

1. Lời mở đầu

2. Lưu ý an toàn

3. Yêu cầu lắp đặt

4. Bảo dưỡng 

5. Quy định về vệ sinh an toàn
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